PHÂN VẬT TƯ – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 2015-2016
Các vật tư đã thống kê khi chuyển khoa
	STT
	Tên vật tư
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tiết chế rung 
	10
	

	2
	Tiết chế bán dẫn 
	11
	

	3
	Bóng đèn 
	12
	

	4
	Đèn đầu 
	6
	

	5
	Cục nháy 
	20
	

	6
	Công tắc Hazard 
	20
	

	7
	Công tắc máy loại 7 chân 
	5
	

	8
	Công tắc máy loại 3 chân 
	10
	

	9
	Tay đèn 
	13
	

	10
	Máy phát 
	5
	

	11
	Kèn hơi 
	6
	

	12
	Mô tơ nâng hạ ăng ten 
	9
	

	13
	Công tắc nâng kính 
	11
	

	14
	Còi chống trộm ô tô 
	11
	

	15
	Chống trộm xe máy 
	4
	

	16
	Chống trộm ô tô 
	7
	

	17
	Kính chiếu hậu 
	8
	

	18
	Bộ DVD 
	3
	

	19
	Đồng hồ táp lô 
	9
	

	20
	Mô tơ nâng kính 
	3
	

	21
	Mô tơ gạt nước 
	5
	

	22
	Búa nhỏ 
	4
	

	23
	Búa lớn cao su 
	4
	

	24
	Đồng hồ VOM 
	33
	

	25
	Que hàn
	9
	

	26
	Cụm cầu chì nhỏ 
	5
	



Minh Tuấn
	STT
	Tên vật tư
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Táp lô
	1
	

	2
	Kính hậu 3 dây, 5 dây 
	2
	

	3
	Máy hút chân không 
	1
	

	4
	Hộp đèn 2 tim, 8 flash
	
	

	5
	Hộp cầu chì 
	1
	

	6
	Công tắc phụ nâng kính 
	4
	

	7
	Công tắc Hazard 
	8
	

	8
	Mô tơ phun nước 
	2
	

	9
	Rơ le
	5
	

	10
	Tay đèn 
	2
	

	11
	Băng keo 
	5
	

	12
	Chì hàn 
	2
	

	13
	Kìm chết, vít, búa, lục giác 2 bộ 
	
	

	14
	Chống trộm xe máy 
	2
	

	15
	Mô tơ gạt nước 
	2
	

	16
	Tiết chế bán dẫn 
	2
	

	17
	Tiết chế rung 
	2
	

	18
	Đèn đầu 
	2
	

	19
	1 CTM lớn, 2 CTM nhỏ 
	
	

	20
	VOM số 
	2
	

	21
	Máy phát 
	2
	

	22
	Máy đề 
	1
	

	23
	Chống trộm ô tô 1 mới, 1 cũ 
	2
	

	24
	Que hàn 
	2
	

	25
	Mô tơ nâng kính 
	4
	

	26
	Công tắc tổng nâng kính 
	1
	

	27
	Ăng ten 
	2
	

	28
	Còi hơi 
	1
	

	29
	Lục giác bông
	1
	Lấy sau kiểm kê

	30
	Lục giác cạnh 
	1
	Lấy sau kiểm kê

	31
	Cảo 
	1
	Đã mất, M.Tuấn cho mượn 

	32
	Máy chẩn đoán
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Quốc Bảo
	STT
	Tên vật tư
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Táp lô 
	1
	

	2
	Kính hậu 
	2
	

	3
	Flash 
	4
	

	4
	Công tắc hazard
	6
	

	5
	Công tắc phụ NK
	4
	

	6
	Băng keo, chì hàn, keo giấy 
	
	

	7
	Tiết chế rung 
	2
	

	8
	VOM 
	4
	

	9
	Bộ tuýp 
	1
	

	10
	Bộ khóa 
	1
	

	11
	Máy đề 
	2
	

	12
	Mô tơ gạt nước 
	4
	

	13
	Máy phát 
	1
	

	14
	Ăng ten 
	2
	

	15
	Đèn ưu tiên 
	1
	

	16
	Kèn hơi 
	1
	

	17
	Công tắc tổng NK 
	1
	

	18
	Chống trộm ô tô 
	1
	

	19
	2 Tiết chế bán dẫn 
	2
	

	20
	CTM 6 chân 
	1
	

	21
	Hộp đèn 
	1
	

	22
	CTM 3 chân 
	4
	

	23
	Que hàn 
	1
	

	24
	Chống trộm xe máy 
	2
	



Quốc Huy
	STT
	Tên vật tư
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	VOM
	1
	

	2
	Máy phát 
	1
	

	3
	Máy đề 
	1
	

	4
	Công tắc Hazard 
	2
	

	5
	Tiết chế rung 
	1
	

	6
	Tiết chế bán dẫn 
	1
	

	7
	Tay đèn 
	2
	

	8
	Băng keo
	2
	

	9
	Chì hàn 
	2
	

	10
	Mỏ hàn 
	1
	

	11
	Đèn nhỏ 
	10
	

	12
	CTM 3 chân 
	2
	








